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I Khu vực Tây Nam Bộ 

1 An Giang Số 06 Hùng Vương, phường Mỹ 

Long, Long Xuyên, An Giang 

0979 796346 / 

02963 843 739 

tuyen.truongngoc@sbv.gov.vn;  

2 Bạc Liêu Số 171, đường Trần Huỳnh, 

Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu. 

0918124341/ 

02913829338 

tonghop_bal@sbv.gov.vn;  

3 Bến Tre Số 100P, đường Nguyễn Văn Tư, 

Phường 5, TP. Bến Tre, tỉnh Bến 

Tre 

0978760357 bentre@sbv.gov.vn;  

4 Cà Mau Số 02-03, đường Lý Bôn, phường 

2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

0944186182 / 

02903833473 

duyen.to@sbv.gov.vn;  

5 Cần Thơ Số 02, Ngô Gia Tự, phường Tân 

An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

02923 820451/ 

0913176814 

thanh.lothi@sbv.gov.vn;  

6 Đồng Tháp Số 50, Lý Thường Kiệt, Phường 

1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

0909265208; 

02773875908; 

02773852196 

dung.nguyenthanh@sbv.gov.vn;  

7 Hậu Giang  Số 75, Đường Võ Văn Kiệt, Khu 

vực 2, phường 5, TP. Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang 

 0916444313  tinh.buiduc@sbv.gov.vn; 

8 Kiên Giang  Số 01 Mậu Thân, TP. Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang 

0916999406 / 

0297 3863317 

 thang.tranhong@sbv.gov.vn; 

9 Sóc Trăng  Số 12 Trần Hưng Đạo, TP. Sóc 

Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng 

 0299 3822514/ 

0915666375 

 thuy.duongbich@sbv.gov.vn; 

10 Vĩnh Long Số 143, đường Lê Thái Tổ, 

phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

0270.3823298; 

0989101076 

phuc.trandiem@sbv.gov.vn; 

II Khu vực miền Trung 

1 Bình Định 68 đường Lê Duẩn. TP. Quy 

Nhơn, Bình Định 

0989228482 lam.hoan@sbv.gov.vn;  

2 Đà Nẵng 05 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

02363821982/ 

02363821055 

hcns_dna@sbv.gov.vn;  
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3 Hà Tĩnh Số 13 đường Trần Phú, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0239 3852954 / 

0964755585 

oanh.buikieu@sbv.gov.vn;  

4 Ninh Thuận Số 79 đường 16/4 phường Mỹ 

Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận  

0259 3822406 hoang.nguyenkim@sbv.gov.vn;  

5 Nghệ An Số 216 Lê Duẩn, phường Trường 

Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

0238 3844867 phuong.nguyenthi@sbv.gov.vn;  

6 Phú Yên 99 Duy Tân, Phường 5, TP. Tuy 

Hoà, tỉnh Phú Yên 

0257 3827350/ 

0941362636 

mai.nguyenquynh@sbv.gov.vn;  

7 Quảng Bình SỐ 01 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình 

0982097709 dong.luongtien@sbv.gov.vn; 

8 Quảng Nam Số 39 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam 

0235 3859244/ 

0905833422 

tam.nguyenthi4@sbv.gov.vn; 

9 Quảng Ngãi Số 04 Nguyễn Thụy, TP. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

02553824602 tonghop_qng@sbv.gov.vn;  

III Khu vực Tây Nguyên 

1 Đăk Lăk 148 Nguyễn Tất Thành, phường 

Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

0988794886 ha.taviet@sbv.gov.vn;  

2 Gia Lai 05 Trần Hưng Đạo, phường Tây 

Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

0269 3824896/ 

0988254818 

thanh.tranhong@sbv.gov.vn; 

3 Lâm Đồng 54 Bà Triệu, Phường 3, TP. Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

0263 3827062/ 

0926408979 

kim.lexuan@sbv.gov.vn;  

4 KonTum 345 đường Trần Phú, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

0914118223/ 

0260 3862852 

tonghop_ktu@sbv.gov.vn; 
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